GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ TỔ LỚN
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN CHỮ CÁI
Đề tài: LÀM QUEN CHỮ CÁI U, Ư

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1. Kiến thức:

- Nhận biết và phát âm đúng chữ cái u, ư.  
- Biết được cấu tạo của chữ cái u, ư.
- So sánh được điểm giống và khác nhau của chữ cái u, ư. 

- Nhận biết được chữ cái u, ư trong từ trọn vẹn. 
- Nhận biết và phát âm chữ cái u, ư, qua trò chơi chữ cái.
2. Kỹ năng:

- Luyện cách phát âm, đọc từ, trả lời trọn câu.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, khả năng so sánh, tư duy qua các trò chơi.
- Rèn kỹ năng quan sát nhận biết nhanh chữ cái khi tham gia trò chơi.
3. Giáo dục:

- Trẻ có ý thức kỷ luật trong giờ học. 
- Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết, cùng học và chơi trong nhóm. 
- Biết yêu thương những người trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo án, hình ảnh, chữ trình bày trên máy vi tính về chủ đề“Gia đình”
- Hình một số đồ dùng trong gia đình có kèm từ dưới hình ảnh.

- Nhạc chủ đề gia đình. 
- Thẻ chữ cái cho cô và trẻ

* Phương pháp: 

- Phương pháp: Quan sát, trò chuyện, đàm thoại, trò chơi.
III. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
1. Hoạt động mở đầu:
- Lớp hát bài “Thiên đường búp bê”
- Trò chuyện: Các con vừa thể hiện tình cảm qua bài hát nói về gì? Gia đình con có những ai? Ngôi nhà con đang ở là ngôi nhà như thế nào? Giáo dục trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình và biết giữ gìn ngôi nhà luôn sạch đẹp. 
2. Hoạt động trọng tâm:

*Bé làm quen chữ cái u:

- Hôm nay cô cho con xem một kiểu nhà rất đẹp các con có thích không nào?

- Một, hai, ba mở, đó là ngôi nhà gì? Đây là chung cư đó các con. Con quan sát xem chung cư đó như thế nào? Nhiều phòng, nhiều lầu, nhiều gia đình sống ở đó.
- Đây là từ “ Chung cư” cho trẻ đồng thanh 
- Các con nhìn xem từ “ Chung cư” có mấy tiếng, có bao nhiêu con chữ.

- Hôm nay cô sẽ cho các con làm quen với chữ cái mới “u”.
- Cô phát âm mẫu 3 lần

- Cho trẻ phát âm. (Cả lớp, tổ, cá nhân phát âm)
- Các con có nhận xét gì về chữ cái u?

- Cô khái quát cấu tạo của chữ u: Gồm một nét móc dưới và một nét xổ thẳng bên phải. 

- Cô giới thiệu chữ u in hoa, u in thường, u viết hoa và u viết thường.(Cô cho trẻ xem trên màng hình và phát âm lại)
*Bé làm quen chữ cái ư:
- Cho trẻ hát vận động bài “Nhà của tôi”.
- Trong từ “ Chung cư” con nào giỏi tìm cho cô chữ cái gần giống với chữ cái mà cô mới vừa dạy cho các con.

- Cô giới thiệu chữ cái ư.
- Cô phát âm mẫu 3 lần

- Cho trẻ phát âm. (Cả lớp, tổ, cá nhân, phát âm )

- Các con có nhận xét gì về chữ ư?

- Cô khái quát cấu tạo của chữ ư: Có một nét móc dưới, một nét xổ thẳng bên phải và một dấu móc trên đầu bên phải nét sổ thẳng.

- Cô giới thiệu chữ ư in hoa, ư in thường, ư viết hoa, ư viết thường. (Cô cho trẻ xem trên màng hình và phát âm lại)
* So sánh chữ u, ư.
- Ở nhà các con có làm gì để giúp mẹ không? Các con quét nhà giúp mẹ nào.
- Cho trẻ vận động quét nhà. Các con quét nhà sạch chưa nào?

- Cho trẻ phát âm u,ư
- Các con có nhận xét gì về chữ u,ư.

- Cho trẻ tự nhận xét so sánh sự giống và khác nhau của chữ cái u, ư.
     + Giống nhau: Chữ u và ư đều có một nét móc dưới và một xổ nét thẳng ở bên phải.
+ Khác nhau: Chữ u không có dấu móc còn chữ ư có dấu móc trên đầu bên phải nét sổ thẳng.
Lớp hát bài “ Nhà mình rất vui” Kết hợp trẻ đi lấy chữ cái.
* Luyện tập
* Trò chơi 1: “Tập tầm vông”

- Cách chơi:  Trẻ đến tìm chữ cái u, ư quanh lớp và cùng với cô chơi trò chơi “Tập tầm vông” Cô dấu trên tay chữ cái, trẻ đoán xem tay nào có và cô đưa cho trẻ xem chữ gì, thì trẻ nào đã tìm được chữ giống chữ cái trên tay cô thì trẻ đưa lên và phát âm lại chữ cái đó. (Ví dụ: cô dấu và đưa ra chữ u thì trẻ có cầm chữ cái u đưa lên và phát âm lại chữ u.)

- Lớp hát bài “ Học chữ cái tiếng việt” trẻ cất chữ cái.
* Trò chơi 2: Thi xem ai tài

- Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội, các cháu lên chọn bóng bóng và cùng bạn mình ép cho bóng bể, khi bóng bể xuất hiện chữ cái con tìm chữ cái và mang lên gắn cho đội mình trong thời gian 2 phút đội nào tìm được nhiều chữ cái u,ư đội đó thắng.
- Lớp hát bài “ Ai thương con nhiều hơn”

- Ở nhà ba mẹ có thương con không? Các con có thương ba mẹ không?

- Các con biết không ba mẹ rất thương các con nên làm việc rất vất vả để lo cho các con vì vậy các con phải biết yêu thương ba mẹ và học thật ngoan, biết giúp đỡ ba mẹ những công việc nhẹ, biết giữ gìn ngôi nhà mình luôn sạch đẹp  để ba mẹ vui nhé.

- Trong gia đình con có rất nhiều loại đồ dùng phải không? Nhưng khi sử dụng đồ dùng bằng điện thì các con phải làm sao? À các con rất giỏi các con làm được điều đó là giúp cho ba mẹ tiết kiệm được điện đấy.

* Trò chơi 3: “Ai đoán giỏi”
Trên màn hình của cô có các ô số ẩn dưới mỗi ô số là 1 hình ảnh của 1 đồ dùng trong gia đình có chứa chữ u, ư và dưới tranh có từ. Nhiệm vụ của các con là nhìn nhanh trong từ có chữ cái gì? có tín hiệu trước thì được quyền trả lời nếu đúng thì được khen, còn sai thì nhườn quyền trả lời cho đội bạn. Đội nào trả lời được nhiều hơn đội đó thắng.
* Trò chơi 4: “Xếp chữ”
- Các con rất giỏi bây giờ các con cùng chơi xếp chữ thích không? Lớp chia làm 2 đội. Đội nữ về bên tay phải của cô, đội nam về bên tay trái của cô. Cô cho các con xếp chữ u, ư. Đội nào xếp nhanh đẹp đội đó thắng được không? Đội nữ xếp chữ u, đội nam xếp chữ ư.

- Cô quan sát nhận xét. Cho cháu phát âm theo tay cô.

- Giáo dục: Các con rất giỏi đã nhận biết và phát âm được âm chữ cái u, ư, về nhà các con nhớ phát âm cho ba mẹ nghe. Các con biết không ba mẹ thương con nên làm việc rất vất vả để lo cho các con vì vậy các con phải biết yêu thương ba mẹ và học thật ngoan, biết giúp đỡ ba mẹ những công việc nhẹ, biết giữ gìn ngôi nhà mình luôn sạch đẹp  để ba mẹ vui nhé.

3. Kết thúc hoạt động: Cả lớp hát bài “2 chữ cái”
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